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Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 
 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Châu 
Thành. 

- Địa chỉ văn phòng: Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, 
tỉnh Trà Vinh. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Huỳnh Quốc Vũ. 

- Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0949350595. 

- Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Châu 
Thành Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung 
tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Châu Thành. 

- Mã số thuế: 2100644259. 

1.2. Tên cơ sở 

1.2.1. Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành 

 - Tên cơ sở: Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành. 

- Địa điểm cơ sở: Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh 
Trà Vinh. 

- Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành được xây dựng trên thửa đất 
thuộc khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành với tổng diện tích đất là 
4.498 m2, tứ cận tiếp giáp như sau:  

+ Phía Nam: giáp đường tránh cống Đa Lộc. 

+ Phía Bắc: giáp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành. 

+ Phía Đông và phía Tây: giáp đường nhựa (rộng 3,5m). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành 
và Sân bóng đá huyện Châu Thành 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường                                    2                         
ĐT: (02943) 840166, 740704  E-mail: ttkttnmt.stnmt@travinh.gov.vn 

 

Hình 1: Sơ đồ vị trí của Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành  

Bảng 1: Toạ độ các điểm ranh giới của Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành 

STT Ký hiệu điểm 
Toạ độ VN-2000 

X (m) Y (m) 

1 Điểm 1 01091497 00592953 

2 Điểm 2 01091511 00593033 

3 Điểm 3 01091460 00593039 

4 Điểm 4 01091444 00592963 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường) 

1.2.2. Sân bóng đá huyện Châu Thành 

 - Tên cơ sở: Sân bóng đá huyện Châu Thành. 

- Địa điểm cơ sở: Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh 
Trà Vinh. 

- Sân bóng đá huyện Châu Thành được xây dựng trên thửa đất thuộc 
khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành với tổng diện tích đất khoảng 
34.000 m2, tứ cận tiếp giáp như sau:  

+ Phía Bắc: giáp đường dẫn vào Sân bóng đá và đất trống của người dân. 

+ Phía Đông, phía Tây và phía Nam: giáp với ruộng lúa và ao hồ của 
người dân. 

Đường tránh 
cống Đa Lộc 

Quốc lộ 54 
(đường Hai 

Thàng Chín) 

Nhà thi đấu 
đa năng 

Đường 
nhựa Đường 

nhựa 

Sông Đa Lộc 

2 
1 

3 

4 
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Hình 2: Sơ đồ vị trí của Sân bóng đá huyện Châu Thành 

Bảng 2: Toạ độ các điểm ranh giới của Sân bóng đá huyện Châu Thành 

STT Ký hiệu điểm 
Toạ độ VN-2000 

X (m) Y (m) 

1 Điểm 1 01091504 00592364 

2 Điểm 2 01091528 00592537 

3 Điểm 3 01091334 00592570 

4 Điểm 4 01091297 00592411 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường) 

  - Quy mô của cơ sở: 

+ Cơ sở Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành và cơ sở Sân bóng đá 
huyện Châu Thành được quy định tại điểm d khoản 5 Điều 8 và khoản 4 Điều 10 
của Luật đầu tư công. Tổng vốn đầu tư của 02 cơ sở là 37.600.000.0000 đồng 
(Nhà thi đấu huyện Châu Thành có tổng vốn đầu tư là 32.000.000.000 đồng, Sân 
bóng đá huyện Châu Thành có tổng vốn đầu tư là 7.600.000.000 đồng): thuộc 
nhóm C theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công.  

+ Cơ sở Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành và Sân bóng đá huyện 
Châu Thành thuộc nhóm III theo quy định tại STT thứ 2 Mục II Phụ lục V ban 
hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

 Căn cứ theo Điều 39 và Khoản 4 Điều 41 của Luật bảo vệ môi trường 
số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022,  Cơ sở 

Đường 
nhựa 
3,5m 

Quốc lộ 54 
(Đường Hai 
Tháng Chín) 

Đường 30 
tháng 4 

1 

2 

3 
4 
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Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành và cơ sở Sân bóng đá huyện Châu 
Thành thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, trình 
UBND huyện Châu Thành thẩm định và cấp phép. 

Nhằm thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các quy định của pháp luật hiện 
hành trong công tác bảo vệ môi trường, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể 
thao huyện Châu Thành phối hợp cùng Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi 
trường (đơn vị tư vấn) lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Nhà thi 
đấu đa năng huyện Châu Thành và cơ sở Sân bóng đá huyện Châu Thành để 
trình Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phê duyệt. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

a. Cơ sở Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành 

Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành được xây dựng trên diện tích đất 
là 4.498 m2 là công trình dân dụng, cấp III, bậc chịu lửa bậc III, niên hạn sử 
dụng từ 20 năm đến 50 năm. Nhà thi đấu đa năng có sức chứa 450 chỗ ngồi bao 
gồm các hạng mục sau: 

- Hạng mục nhà thi đấu đa năng: tổng diện tích sàn sử dụng 1.844,9 m2, 
01 tầng. 

- San lấp mặt bằng: tổng khối lượng 5.063,2 m3. 

- Hàng rào xây tường: tổng chiều dài 135,8 m. 

- Hàng rào ô hoa, cổng: tổng chiều dài 135,8 m. 

- Sân đường, hệ thống thoát nước, cây xanh: tổng diện tích 2.451,53 m2. 

- Phòng cháy chữa cháy toàn khu. 

- Chiếu sáng toàn khu. 

- Hệ thống cấp nước tổng thể toàn khu. 

- Trạm hạ thế 3x50 kVA: 01 trạm. 

a. Cơ sở Sân bóng đá huyện Châu Thành 

Sân bóng đá huyện Châu Thành được xây dựng trên diện tích đất là 
34.000 m2 là công trình dân dụng, cấp III. Sân bóng đá huyện Châu Thành đa 
được xây dựng hoàn thành và bàn giao cho Trung tâm Văn hóa – Thông tin và 
Thể thao huyện Châu Thành quản lý và sử dụng vào tháng 11/2022 bao gồm các 
hạng mục sau: 

- San lấp mặt bằng (phía trước sân bóng): khối lượng 25.449,51 m3. 

- Hàng rào xây tường cao 2,2 m, dài 731,46 m. Trong đó: 
+ Hàng rào A (đoạn 1-2, 2-3, 3-4) xây tường làm mới cao 1,5m, dài 

170,22 m. 
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+ Hàng rào B (đoạn 4-5, 5-6, 6-1) xây tường làm mới cao 2,2m, dài 
561,24 m. 

(Bản vẽ mặt bằng tổng thể chi tiết được đính kèm tại Phụ lục) 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Hằng ngày, người dân đến tham gia các hoạt động thể dục thể thao tại 
Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành  như cầu lông, bóng chuyền, hoạt động 
Câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, tổ chức các giải thi đấu thể thao trong nhà thi đấu 
và hoạt động thể dục thể thao ngoài trời như thể dục dưỡng sinh, tập luyện võ 
thuật và một số hoạt động khác trong khuôn viên nhà thi đấu,... hoặc Sân bóng 
đá huyện Châu Thành theo nhu cầu luyện tập thể dục thể thao của bản thân. Tại 
Nhà thi đấu đa năng và Sân bóng đá được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ nhu 
cầu tham gia hoạt động thể dục thể thao của người dân khu vực xung quanh Nhà 
thi đấu đa năng và Sân bóng đá huyện Châu Thành. 

 

Hình 3: Người dân đánh cầu lông tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành 

Trong quá trình hoạt động của người dân diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng 
có phát sinh nước thải. Trong quá trình hoạt động của người dân diễn ra tại Sân 
bóng đá có phát sinh bụi nhưng phát sinh bụi với tần suất không liên tục và quy 
mô nhỏ nên không đáng kể. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành và Sân bóng đá huyện Châu 
Thành hoạt động trong lĩnh vực thể thao. Diện tích sàn sử dụng của Nhà thi đấu 
đa năng là 1.844,9 m2, diện tích của Sân bóng đá là khoảng 34.000 m2. Hiện tại, 
Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành và Sân bóng đá huyện Châu Thành mở 
cửa phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân trên địa bàn 
huyện Châu Thành với lưu lượng ước tính 50 lượt người/ngày hoặc tổ chức các 
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giải thi đầu của các tổ chức có nhu cầu. Nhà thi đấu đa năng mở cửa miễn phí 
cho người dân có nhu cầu thực hiện các hoạt động thể dục thể thao vào bàn 
ngày, riêng buổi tối có phụ thu đối với các hoạt động đánh cầu lông, bóng 
chuyền,... Chi phí phụ thu là 15.000 đồng/giờ/sân. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 
cung cấp điện, nước của cơ sở 

- Tại Sân bóng đá huyện Châu Thành không bố trí máy móc, thiết bị cho 
hoạt động của cơ sở. Riêng tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành có bố trí 
các máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động Nhà thi đấu đa năng huyện Châu 
Thành được liệt kê theo bảng sau: 

Bảng 3: Máy móc, thiết bị tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành 

STT Tên thiết bị Đơn vị Số 
lượng 

Tình trạng 
sử dụng (%) 

1 Trung tâm báo cháy 24V 8Zone Bộ 01 Mới 100% 
2 Đầu báo khói Bộ 12 Mới 100% 
3 Đầu báo Bearm Bộ 03 Mới 100% 

4 Nút nhấn khẩn 24VDC Cái 04 Mới 100% 

5 Chuông báo cháy 24VDC Cái 04 Mới 100% 

6 Đèn chiếu sáng sự cố 2x5W Cái 08 Mới 100% 
7 Đèn chiếu sáng thoát hiểm Exit  Cái 10 Mới 100% 

8 Bảng tiêu lệnh chữa cháy Cái 02 Mới 100% 

9 Bình chữa cháy khí CO2 MT 5Kg Bình 19 Mới 100% 
10 Bình chữa cháy bột MFz 8kg Bình 19 Mới 100% 
11 Bình điện khô dự phòng 24VDC Cái 01 Mới 100% 
12 Thùng chứa bình chữa cháy loại 2 bình Cái 19 Mới 100% 

13 
Máy bơm chữa cháy Diezel Q = 81 m3/h, 
H = 65 m 

Cái 01 Mới 100% 

14 
Máy bơm chữa cháy điện Q = 81 m3/h, H 
= 65 m 

Cái 01 Mới 100% 

15 Tủ điều khiển máy bơm Bộ 01 Mới 100% 
16 Trụ chờ xe cứu hỏa Trụ 01 Mới 100% 
17 Trụ chữa cháy ngoài nhà Trụ 04 Mới 100% 

18 
Tủ chữa cháy trong nhà (01 lăng B, 1 
cuộn vòi, 1 ngàm B, 1 van, 1 hộp họng 

Bộ 04 Mới 100% 

19 
Tủ chữa cháy ngoài (2 lăng A, 2 cuộn 
vòi, 2 ngàm A) 

Bộ 04 Mới 100% 

20 Máy bơm sinh hoạt 1,5 Hp Cái  01 Mới 100% 
21 Chậu xí bệt 1 khối sứ + vòi xịt Bộ 08 Mới 100% 
22 Lavabo sứ + vòi rửa Bộ 08 Mới 100% 
23 Chậu tiểu nam treo tường có ấn nút xả Bộ 04 Mới 100% 
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STT Tên thiết bị Đơn vị Số 
lượng 

Tình trạng 
sử dụng (%) 

nước 
24 Vòi sen tắm Cái 08 Mới 100% 
25 Bồn nước Inox 500L + Van phao Bộ 02 Mới 100% 
26 Bồn tự hoại nhựa chế tạo sẵn 2.0 m3 Cái 02 Mới 100% 
27 Gương soi Bộ 08 Mới 100% 
28 Kệ kính Bộ 08 Mới 100% 
29 Giá treo inox Bộ 08 Mới 100% 
30 Hộp giấy Bộ 08 Mới 100% 
31 Hộp xà phòng Bộ 08 Mới 100% 
32 Đồng hồ đo lưu lượng Bộ 01 Mới 100% 
33 Máy bơm sinh hoạt 2 Hp Cái 01 Mới 100% 
34 Ghế nhà thi đấu nhựa tựa lưng thấp Cái 288 Mới 100% 

(Nguồn: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Châu Thành) 

- Nhu cầu về điện: Điện năng tiêu thụ được tính toán trên cơ sở công suất 

của tất cả các máy móc, thiết bị và thời gian hoạt động của Nhà thi đấu đa năng 
huyện Châu Thành. Nguồn điện được sử dụng tại Nhà thi đấu đa năng chủ yếu là 

điện dùng để chiếu sáng, cung cấp cho các máy móc, thiết bị phục vụ cho quá 

trình hoạt động. Nhu cầu tiêu thụ điện bình quân vào khoảng 440 Kwh/tháng và 

nguồn điện được sử dụng từ mạng lưới điện Quốc gia. Riêng Sân bóng đá huyện 

Châu Thành chỉ phục vụ các hoạt động thể thao vào ban ngày, chủ yếu là bóng 

đá, không hoạt động vào ban đêm nên không có hoạt động nào cần cung cấp và 

sử dụng điện. 

- Nhu cầu về nước: nguồn nước được sử dụng chủ yếu vào các hoạt động 
sinh hoạt của người dân đến tham gia các hoạt động thể dục thể thao tại Nhà thi 
đấu đa năng huyện Châu Thành,... Nước được sử dụng cấp từ nước cấp thủy cục   
với lưu lượng trung bình khoảng 60 m3/tháng. Riêng Sân bóng đá huyện Châu 
Thành không có nhu cầu sử dụng nguồn nước cấp. 

Bảng 4: Nhu cầu sử dụng nước theo tính toán của Nhà thi đấu đa năng huyện 

Châu Thành 

STT Mục đích sử dụng Quy mô 
Tiêu chuẩn dùng 

nước 
Lượng nước 

(m3/ngày đêm) 

I Nhu cầu sử dụng nước hàng ngày 5,539 

1 
Nhà/công trình công 
cộng, dịch vụ khác 

1.844,9 m2 
2,0 lít/m2 sàn/ngày 

đêm(*) 
3,690 

2 Nước tưới cây  334  m2 3,0 lít/m2/ngày đêm(*) 1,002 

3 Nước rửa đường 2.117,52 m2 0,4 lít/m2/ngày đêm(*) 0,847 
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STT Mục đích sử dụng Quy mô 
Tiêu chuẩn dùng 

nước 
Lượng nước 

(m3/ngày đêm) 

II Nhu cầu nước dự trữ PCCC 200 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp) 

(*) Tính toán theo mục 2.10.2 Nhu cầu sử dụng nước QCVN 
01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng. 

- Nhu cầu sử dụng hóa chất cho công tác vệ sinh các nhà vệ sinh của 
Nhà thi đấu đa năng: Hóa chất tẩy rửa, vệ sinh bồn cầu, sàn nhà. Cụ thể: Hóa 
chất rửa bồn cầu nhu cầu khoảng 0,2 lít/tháng, hóa chất lau sàn nhu cầu khoảng 
1 lít/tháng). Các loại hóa chất này khi được sử dụng sẽ lựa chọn thương hiệu uy 
tín như Vim, Gift, Duck,... 
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Chương II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 
CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Việc đầu tư xây dựng và xây dựng Nhà thi đấu đa năng huyện Châu 
Thành và Sân bóng đá huyện Châu Thành phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 
của huyện và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và 
của ngành. 

- Vị trí xây dựng Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành và Sân bóng đá 
huyện Châu Thành được đầu tư trên đất công thuộc cấp huyện và Trung tâm 
phát triển Quỹ đất quản lý. Bên cạnh đó, vị trí xây dựng Nhà thi đấu đa năng 
huyện Châu Thành đã được đâu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật như hệ thống cấp 
nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc hoàn chỉnh, giao thông nối liền đường 
nhựa nội bộ, đảm bảo điều kiện hoạt động của trung tâm, cung cấp vật liệu cũng 
như phòng cháy chữa cháy. 

- Việc xây dựng Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành và Sân bóng đá 
huyện Châu Thành góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác tổ 
chức các hội thi, hội thao của huyện Châu Thành và tạo sân chơi lành mạnh đảm 
bảo các điều kiện cơ sở vật chất, đồng thời góp phần hoàn chỉnh các tiêu chí xây 
dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 

- Nước thải không phát sinh tại Sân bóng đá huyện Châu Thành, chỉ phát 
sinh tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành. Đồng thời tại khu vực hoạt 
động của Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành chưa có quy hoạch phân vùng 
môi trường nên Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường chưa có cơ sở để so 
sánh, đối chiếu sự phù hợp của cơ sở với phân vùng môi trường. Tuy nhiên, 
nước thải phát sinh tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành được xử lý đạt 
QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B trước khi thải vào nguồn tiếp nhận là hệ thống 
thoát nước công công phía trước dự án. Do đó, Nhà thi đấu đa năng huyện Châu 
Thành phù hợp với các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước nguồn tiếp nhận. 

- Mô tả các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội xung quanh cách ranh giới 
Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành khoảng 500m:  

+ Về phía Đông Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành cách Sông Đa 
Lộc khoảng 150m. 

+ Về phía Tây cách Ngân hàng Agribank chi nhánh Châu Thành 200m, 
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cách trường Sân bóng đá huyện Châu Thành khoảng 450m. 

+ Về phía Nam, Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành có mặt tiền tiếp 
giáp đường tránh cống Đa Lộc, cách Tòa án nhân dân huyện Châu Thành 
khoảng 350m, cách Công an huyện Châu Thành 400m, cách Trung tâm Bảo trợ 
xã hội tỉnh Trà Vinh 430m, cách Trường Mầm non Tuổi Xanh 500m. 

+ Về phía Bắc: tiếp giáp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu 
Thành, cách Huyện ủy Châu Thành 100m, cách Chợ Châu Thành 300m, cách 
Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 480m. 

+ Về phía Tây Bắc cách Trường THPT Vũ Đình Liệu 30m, cách Trường 
Tiểu học Thị trấn Châu Thành 100m, cách UBND Khóm 2 khoảng 200m, cách 
Bưu điện Châu Thành 330m, cách Chùa Hưng Long khoảng 500m. 

- Mô tả các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội xung quanh cách ranh giới 
Sân bóng đá huyện Châu Thành khoảng 500m:  

+ Về phía Đông, Sân bóng đá huyện Châu Thành cách cách Trường 
THPT Vũ Đình Liệu 400m, cách Huyện ủy Châu Thành và Trung tâm Bồi 
dưỡng chính trị huyện Châu Thành 500m. 

+ Về phía Tây cách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn 
nhân lực miền Nam khoảng 200m, cách Chi nhánh Công ty TNHH MTV Mỹ 
Nguyên Việt Nam khoảng 300m. 

+ Về phía Nam, Sân bóng đá huyện Châu Thành cách Chùa Sóc Nách 
khoảng 300m. 

+ Về phía Bắc: cách Chùa Hưng Long khoảng 200m. 

+ Về phía Đông Bắc cách Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 480m, cách 
Bưu điện Châu Thành 400m. 

- Trong phạm vi bán kính khoảng 500 m xung quanh Nhà thi đấu đa năng 
huyện Châu Thành chủ yếu là nhà ở của các hộ dân, các cơ quan làm việc, một 
số cơ sở sản xuất kinh doanh với quy mô nhỏ, trong khu vực không có các công 
trình trọng điểm như: khu bảo tồn thiên nhiên, khu di tích lịch sử, văn hóa, khu 
nghỉ dưỡng,… 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường nước 
mặt 

Trong quá trình hoạt động của Sân bóng đá huyện Châu Thành không 
phát sinh nước thải nên không tiến hành đánh giá sức chịu tải của môi trường 
nước mặt đối với Sân bóng đá huyện Châu Thành. 
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Riêng Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành có hoạt động xả nước 
thải ra hệ thống thoát nước công cộng dọc theo đường tránh cống Đa Lộc. Như 
vậy nguồn tiếp nhận cuối cùng của nước thải phát sinh tại Nhà thi đấu đa năng 
huyện Châu Thành là môi trường nước mặt sông Đa Lộc. Do vậy, Trung tâm 
Văn hóa – Thông tin và Thể thao (đơn vị quản lý) phối hợp với đơn vị tư vấn 
Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tiến hành đánh giá sức chịu tải của 
môi trường nước mặt sông Đa Lộc để đảm bảo sự phù hợp của Nhà thi đấu đa 
năng đối với khả năng chịu tải của môi trường. Trình tự, phương pháp đánh giá 
khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước được thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

a) Đặc trưng nguồn nước thải và hoạt động xả nước thải: 

 - Các hoạt động phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động 
sinh hoạt của nhân viên, người dân đến hoạt động tại Nhà thi đấu đa năng huyện 
Châu Thành. 

 - Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh sau khi xử lý được dẫn ra 
hệ thống thoát nước công cộng dọc đường tránh cống Đa Lộc. Trong quá trình 
lập báo cáo, Trung tâm và đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát thực tế và thu thập 
thông tin cho thấy, hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường của Trung tâm 
đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật thu gom nước thải và nước 
mưa của Trung tâm đã được xây dựng hoàn thiện và hoạt động ổn định.  

- Theo số liệu sử dụng nước cấp hiện tại, lưu lượng nước cấp sử dụng cho 
tất cả các hoạt động bên trong Trung tâm là khoảng 60m3/tháng ( ≈ 02 m3/ngày 
đêm).   

+ Ước tính 100% lượng nước cấp sau sử dụng đều được thải ra bên ngoài, 
đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Trung tâm thì lưu lượng xả nước 
thải trung bình của Trung tâm là Qa = 02 m3/ngày đêm. 

+ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất là lưu lượng sử dụng nước cấp theo 
tính toán (không bao gồm nước tưới cây, nước rửa đường) tại Bảng 4: Qmax = 
3,690 m3/ngày đêm  ≈ 4 m3/ngày đêm (4,63.10-5 m3/s). 

b) Đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải: 

- Điều kiện chế độ thủy văn: Huyện Châu Thành chịu ảnh hưởng chủ 
yếu của chế độ thủy văn sông Cổ Chiên với các hệ thống sông rạch nhỏ đa dạng, 
có tổng chiều dài kênh cấp I khoảng 80 km và kênh cấp II khoảng 275 km, phân 
bố như sau:  
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- Sông Cổ Chiên: Là một trong ba nhánh sông lớn của sông Tiền, đi qua 
huyện Châu Thành dài khoảng 30 km và rẽ thành 02 nhánh bởi cù lao 02 xã 
Long Hòa và Hòa Minh sau đó đổ ra cửa Cung Hầu. Sông rộng trung bình từ 1,8 
- 2,1 km và rất sâu với mặt cắt rộng, khả năng tích và thoát nước lớn.  

- Sông Láng Thé - Ba Si, sông Song Lộc, sông Bãi Vàng, sông Giồng Lức 
(kênh Trà Vinh). Đây là hệ thống sông bắt nguồn từ sông Cổ Chiên có ảnh 
hưởng rất lớn đến việc cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất và giao thông 
thủy.  

- Kênh Thống Nhất: Thông qua sông Song Lộc và sông Giồng Lức nối 
liền sông Hậu với sông Tiền (nhánh Cổ Chiên) rất thuận lợi cho việc vận 
chuyển, lưu thông hàng hóa.  

- Ngoài ra huyện Châu Thành còn có nhiều kênh rạch lớn như: Kênh Tầm 
Phương, Thanh Nguyên, Đa Hòa,… thường xuyên cung cấp nước cho nội đồng 
và rửa phèn, mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp của huyện và các vùng lân cận.  

Do nằm ven sông Cổ Chiên nên huyện Châu Thành chịu ảnh hưởng của 
chế độ bán nhật triều biển Đông (nước lên - xuống 2 lần/ngày), biên độ triều khá 
cao, nhất là các khu vực gần cửa sông. Vào mùa khô, triều cường và gió chướng 
đã đưa nước mặn xâm nhập vào nội đồng. Các cửa sông gần biển thì độ mặn 
càng cao. Do dự trữ nước nội đồng và nguồn bổ sung từ trên xuống, từ sông Hậu 
sang nên độ mặn giảm dần khi vào nội đồng. 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 
huyện Châu Thành – tỉnh Trà Vinh, 2022) 

- Cơ sở lựa chọn và sự phù hợp của nguồn tiếp nhận nước thải 

+ Sông Đa Lộc cách Nhà thi đấu đa năng khoảng 150 m về phía Đông. 
Sông Đa Lộc thuộc địa phận huyện Châu Thành tổng chiều dài 11km, được xác 
định thành 01 đoạn sông trong quá trình đánh giá khả năng chịu tải.  

+ Cơ sở lựa chọn Sông Đa Lộc làm nguồn tiếp nhận nước thải vì có vị trí 
gần điểm xả nước thải nhất, nguồn nước này được sử dụng cho mục đích tưới 
tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và không có hoạt động khai thác nước mặt 
dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.  

+ Theo Báo cáo tổng hợp dự án “Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận 
nước thải và xả thải vào các nguồn tiếp nhận chính – Phân vùng khí thải tại một 
số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” thì sông Đa Lộc (1 đoạn của Kênh Trà 
Vinh) có lưu lượng kiệt nhất dòng chảy nhỏ nhất là 18 m3/s. Lưu lượng xả thải 
lớn nhất của Nhà thi đấu đa năng là 4 m3/ngày đêm tương đương 4,63.10-5 m3/s, 
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rất nhỏ so với lưu lượng dòng chảy nhỏ nhất của sông Đa Lộc. Bên cạnh đó, 
nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sau xử lý đạt giá trị giới hạn cho 
phép quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 
nước thải sinh hoạt (Cột B). Do đó, việc xả thải của Nhà thi đấu đa năng huyện 
Châu Thành vào sông Đa Lộc không ảnh hưởng lớn đến lưu lượng, chất lượng 
cũng như mục đích sử dụng nguồn nước tiếp nhận. 

- Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của 
nguồn nước cụ thể như sau: 

 + Xác định mục đích sử dụng nước của nguồn tiếp nhận: Tại thời điểm 
lập báo cáo, nước mặt sông Đa Lộc dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi, sản 
xuất nông nghiệp và không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng 
nước sông Đa Lộc tương đối tốt, không có màu sắc lạ, không có mùi hôi thối, 
các thủy sinh vật phát triển bình thường và không có hiện tượng bất thường nào, 
nhiều loài cá phát triển mạnh trên đoạn kênh này.  

+ Xác định thông số đánh giá: Các thông số để đánh giá khả năng tiếp 
nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải được lựa chọn đúng 
theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, QCVN 08-MT:2015/BTNMT, 
QCVN 28:2010/BTNMT và các quy định hiện hành. Các thông số được lựa chọn 
cụ thể như sau: COD, BOD5, NH4

+-N, Tổng N, Tổng P. Tuy nhiên, theo QCVN 
08-MT:2015/BTNMT, cột B1 không quy định giá trị giới hạn cho phép đối với 
thông số tổng N, tổng P, nên chỉ thực hiện đánh giá khả năng tiếp nhận nước 
thải, sức chịu tải của đoạn sông đối với 03 thông số là COD, BOD5 và NH4

+-N. 

 + Xác định phương pháp đánh giá: Đoạn sông cần đánh giá là đoạn sông 
Đa Lộc có các nguồn thải trực tiếp vào đoạn sông và không bị ảnh hưởng của 
thủy triều nên theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 
29/12/2017, phương pháp đánh giá được lựa chọn là phương pháp đánh giá 
gián tiếp. Đây là phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu 
tải của sông được thực hiện trên cơ sở giới hạn tối đa của từng thông số đánh 
giá theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, lưu lượng và kết quả phân 
tích chất lượng nguồn nước sông, lưu lượng và kết quả phân tích của các 
nguồn nước thải xả vào đoạn sông và quá trình gia nhập dòng chảy, biến đổi 
của các chất gây ô nhiễm. 

 Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp 
nhận nước thải là sông Đa Lộc bằng phương pháp đánh giá gián tiếp cụ thể 
được trình bày qua các bước như sau: 
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(1) Công thức đánh giá: Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) x Fs + NPtđ.  

Trong đó: 

Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 
nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày; 

Ltđ: tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn 
sông và được xác định theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, đơn vị tính là 
kg/ngày; 

Lnn: tải lượng của từng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 
nước của đoạn sông và được xác định theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, 
đơn vị tính là kg/ngày; 

Fs: hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,7 đến 0,9 trên 
cơ sở mức độ đầy đủ, tin cậy, chính xác của các thông tin, số liệu sử dụng để 
đánh giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức 
chịu tải quy định tại khoản 2 Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lựa chọn giá trí tính là 0,7; 

Ltt: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải và được xác 
định theo quy định tại Điều 12 Thông tư này, đơn vị tính là kg/ngày; 

NPtđ: Tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến 
đổi xảy ra trong đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày. Giá trị NPtđ phụ thuộc vào 
từng chất ô nhiễm và có thể chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô nhiễm có phản 
ứng làm giảm chất ô nhiễm này. 

Như vậy, công thức xác định khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 
của nguồn tiếp nhận nước thải là sông Đa Lộc bằng phương pháp đánh giá gián 
tiếp như sau: Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) x 0,7. 

(2) Xác định tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ) 

Công thức xác định: Ltđ = Cqc x QS x 86,4 

+ Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn 
kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn sông, 
đơn vị tính là mg/L. Áp dụng, QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. 

+ QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là m3/s. 
Theo Báo cáo tổng hợp dự án “Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước 
thải và xả thải vào các nguồn tiếp nhận chính – Phân vùng khí thải tại một số 
điểm nóng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” thì sông Đa Lộc (1 đoạn của Kênh Trà 
Vinh) có lưu lượng kiệt nhất dòng chảy nhỏ nhất là 18 m3/s. 
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+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị 
tính là mg/L, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Bảng 5: Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ) 

STT Thông số 
Cqc 

mg/l 
Qs 

m3/s 
Hệ số thứ 
nguyên 

Ltđ  
(kg/ngày) 

1 TSS 50 18 86,4      77.760  

2 BOD5 15 18 86,4      23.328  

3 Amoni 0,9 18 86,4      1.399,7  

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp) 

 (3) Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 
nước (Lnn) 

-  Công thức xác định: Lnn = Cnn x QS x 86,4. Trong đó: 

+ Cnn: kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là mg/L; 

+ QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là m3/s. 
Lưu lượng dòng chảy tối thiểu của sông Đa Lộc là 18 m3/s. 

+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị 
tính là mg/L, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

- Nhằm có cơ sở tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có 
trong nguồn nước mặt sông Đa Lộc, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể 
thao huyện Châu Thành đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi 
trường (đơn vị tư vấn) tiến hành lấy và thử nghiệm 03 mẫu nước mặt sông Đa 
Lộc với tần suất lấy mẫu 03 ngày/mẫu. Kết quả thử nghiệm nước mặt sông Đa 
Lộc và giá trị của Cnn được tính trên cơ sở giá trị trung bình của kết quả phân 
tích 03 mẫu nước mặt như sau: 

Bảng 6: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông Đa Lộc 

TT Thông số  
Đơn 
vị 

Kết quả Kết quả  
Giá trị trung bình 

(ký hiệu: Cnn) 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 TSS mg/L 11,0 7,4 20,6 13,00 

2 BOD5 mg/L 2,5 2,4 2,8 2,57 

3 Amoni mg/L 2,285 1,555 1,585 1,81 
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(Nguồn: Các phiếu kết quả thử nghiệm số 23160/KQTN-TTKT ngày 24/4/2023, 

23164/KQTN-TTKT ngày 25/4/2023 và số 23166/KQTN-TTKT ngày 28/4/2023 

của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường) 

- Như vậy tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 
nước cụ thể như sau: 

Bảng 7: Bảng tính tải lượng trung bình của thông số chất lượng nước hiện có 

trong nguồn nước (Lnn) 

STT Thông số 
Cnn 

mg/L 
Qs 

m3/s Hệ số thứ nguyên 
Lnn  

(kg/ngày) 

1 TSS 13,00 18 86,4 20.217,6 

2 BOD5 2,57 18 86,4 3.996,9 

3 Amoni 1,81 18 86,4 2.814,9 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp) 

 (4) Xác định tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (Ltt) 

-  Công thức xác định: Ltt = Lt + Ld + Ln  Trong đó: 

+ Lt: Nguồn thải điểm, đơn vị tính là mg/L. 

+ Ld: Nguồn thải diện, đơn vị tính là mg/L. 

+ Ln: Nguồn thải tự nhiên, đơn vị tính là mg/L. 

Tại thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, Sở Tài nguyên 
và Môi trường đang trong quá trình tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ 
trương thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức 
chịu tải của các sông nội tỉnh, các tuyến kênh trục và kênh cấp I trên địa bàn tỉnh 
Trà Vinh”, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. 

Do đó, chưa có đủ số liệu, dữ liệu để xác định tải lượng chất ô nhiễm từ 
nguồn thải thải diện và nguồn thải tự nhiên của các sông nội tỉnh, các tuyến kênh 
trục và kênh cấp I trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nói chung và tại đoạn sông Đa Lộc 
nói riêng. Cho nên đơn vị tư vấn lựa chọn giá trị của Ld và Ln bằng 0 để tính toán 
và xác định tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải.  

Như vậy, công thức xác định tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong 
nguồn nước thải như sau: Ltt = Lt  

- Ngoài ra, theo kết quả khảo sát thực tế, các nguồn thải điểm cùng xả thải 
vào đoạn sông Đa Lộc (đoạn sông cần đánh giá), bao gồm: 

+ Trung tâm Y tế huyện Châu Thành: Lưu lượng xả thải lớn nhất 36 
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m3/ngày đêm (tương đương 4,17.10-4 m3/s). 

+ Chợ Châu Thành: Lưu lượng xả thải lớn nhất 10 m3/ngày (tương đương 
1,16.10-4 m3/s). 

Như vậy, tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải được tính 
toán bao gồm các nguồn chính như sau: 

+ Nước thải từ Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành (ký hiệu: Lt1)  

+ Nước thải Trung tâm y tế huyện Châu Thành (ký hiệu: Lt2) 

+ Nước thải Chợ Châu Thành (ký hiệu: Lt3) 

+ Công thức xác định tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn 
nước thải được viết lại như sau: Ltt = Lt =  Lt1 + Lt2 + Lt3 

- Công thức xác định tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải điểm (Lt):  

Lt = Ct x Qt x 86,4. Trong đó: 

 + Qt: Lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào đoạn sông, đơn vị 
tính là m3/s.  

 + Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

 + Ct: Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào 
đoạn sông, đơn vị tính là mg/L. 

 - Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải từ Nhà thi đấu đa 
năng huyện Châu Thành (Lt1)  

Bảng 8: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải từ Nhà thi đấu đa 
năng huyện Châu Thành 

TT Thông số 
Ct1 

mg/l 
Qt1 

m3/s 
Hệ số thứ 
nguyên 

Lt1 
(kg/ngày) 

1 TSS 120 4,63.10-5 86,4 0,480 

2 BOD5 60 4,63.10-5 86,4 0,240 

3 Amoni 12 4,63.10-5 86,4 0,048 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp) 

Ghi chú: Giá trị Ct1 được tính theo giá trị tối đa cho phép quy định tại 
QCVN 14:2008/BTNMT (cột B; K = 1,2) do tại thời điểm lấy mẫu, Nhà thi 
đấu đa năng huyện Châu Thành không phát sinh nước thải. 

- Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải từ Trung tâm y tế 
huyện Châu Thành (ký hiệu: Lt2) 
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Bảng 9: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải từ Trung tâm y tế 

huyện Châu Thành 

TT Thông số Ct2 (mg/l) Qt2 (m
3/s) Hệ số thứ nguyên Lt2 (kg/ngày) 

1 TSS 36 4,17.10-4 86,4 1,297 

2 BOD5 3 4,17.10-4 86,4 0,108 

3 Amoni 0,05 4,17.10-4 86,4 0,002 

(Nguồn: Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý Trung tâm y tế huyện Châu 

Thành đợt 4/2020) 

- Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải từ Chợ Châu 
Thành (ký hiệu: Lt3) 

Bảng 10: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải Chợ Châu Thành 

TT Thông số Ct3 (mg/l) Qt2 (m
3/s) Hệ số thứ nguyên Lt3 (kg/ngày) 

1 TSS 33 1,16.10-4 86,4 0,331 

2 BOD5 30 1,16.10-4 86,4 0,301 

3 Amoni 21,65 1,16.10-4 86,4 0,217 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Châu Thành năm 2020) 

Như vậy tải lượng thông số ô nhiễm có trong từng nguồn nước thải trên 
được tổng hợp như sau: 

Bảng 11: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải từ các nguồn 

thải lớn vào sông Đa Lộc 

TT Thông số 
Lt1 Lt2 Lt3 Ltt=  Lt1 + Lt2 + Lt3 

(kg/ngày) 

1 TSS 0,480 1,297 0,331 2,108 

2 BOD5 0,240 0,108 0,301 0,649 

3 Amoni 0,048 0,002 0,217 0,267 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp) 

Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn 
tiếp nhận nước thải là sông Đa Lộc được tính theo công thức Ltn = (Ltđ - Lnn - 
Ltt) x 0,7. Kết quả như sau: 
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Bảng 12: Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của 

nguồn tiếp nhận nước thải là sông Đa Lộc 

TT Thông số 
Ltđ 

(kg/ngày) 
Lnn 

(kg/ngày) 
Ltt 

(kg/ngày) 
Fs 

Ltn 
(kg/ngày) 

1 TSS 77.760 20.217,6 2,108 0,7 40.278,20 

2 BOD5 23.328 3.996,9 0,649 0,7 13.531,34 

3 Amoni 1.399,7 2.814,9 0,267 0,7 -990,85 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp) 

Nhận xét: Căn cứ vào bảng trên, cho thấy 02/03 ô nhiễm đặc trưng có giá 
trị Ltn > 0 là TSS và BOD5, từ đó có thể kết luận nguồn nước mặt sông Đa Lộc 
có khả năng tiếp nhận 02/03 thông số đặc trưng được đánh giá của nước thải. 

Nước thải phát sinh tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành là 
nước thải sinh hoạt của người dân đến tham dự các hoạt động thể dục thể 
thao, lượng nước này chỉ phát sinh với lưu lượng rất thấp và đã được xử lý 
bằng bể tự hoại trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. Bên cạnh đó, nguồn tiếp 
nhận nước thải sinh hoạt sau xử lý của Nhà thi đấu đa năng được sử dụng cho 
mục đích tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và không có hoạt động khai 
thác nước mặt dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nên hoạt động của Nhà thi 
đấu đa năng ảnh hưởng không đáng kể đến mục đích sử dụng nước của nguồn 
tiếp nhận. 
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Hình 4: Sơ đồ vị trí xả nước thải vào nguồn nước Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành

Sơ đồ vị trí xả nước thải vào nguồn nước  
Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành 

Điểm cống nước 
thải xả vào sông 

Đa Lộc 

Đường tránh 
cống Đa Lộc 

Quốc lộ 54 (Đường 
Hai Tháng Chín) 

Cống thoát nước 
công cộng 
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Chương III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

a. Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành 

- Lưu lượng phát sinh: Theo Handbook for Environment Engineering, 
2005 thì lượng nước mưa lớn nhất theo ngày chảy tràn qua khu vực dự án được 
ước tính theo công thức: Q = C*I*A/1.000  

 + Q: Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại (m3
/tháng); 

 + C: Hệ số chảy tràn (C = 0,6515); 

 + A: Diện tích thoát nước khu vực Nhà thi đấu đa năng (A = 4.498m
2
); 

 + I: Lượng mưa cao nhất của tháng trong năm (mm/tháng). 

- Lượng mưa trung bình tháng cao nhất được ghi nhận trong giai đoạn 05 
năm gần đây vào năm 2021 với 135,5 mm/tháng. 

Như vậy, lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất tại khu vực hoạt động 
của dự án là: Q nước mưa = 397,08 m3/tháng. 

Tính chất nước mưa chảy tràn: Theo số liệu thống kê của WHO (1993) thì 
nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường chứa khoảng 
0,5 - 1,5 mgN/L; 0,004 - 0,03 mgP/L; 10 - 20mgCOD/L và 10 - 20mg TSS/L 

Biện pháp, công trình thu gom và thoát nước mưa chảy tràn: Hệ 
thống thu gom và thoát nước mưa của Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành 
bao gồm các tuyến sau: 

- Tuyến thu gom nước mưa từ mái Nhà thi đấu đa năng huyện Châu 
Thành: 

+ Máng sói hình chữ nhật nối với mái tol dọc phía sau Nhà thi đấu đa 
năng. Kích thước máng sói 525mm x 420mm, dài 54,8m, dày 1mm. 

+ 10 ống thoát nước mưa bằng nhựa PVC Ø114 nối từ máng sói xuống 
tuyến thoát nước mưa xây dựng xung quanh khối nhà đi âm tường. Mỗi ống có 
chiều dài 12,1m. 
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Hình 5: Các ống thoát nước mưa Ø114 từ mái Nhà thi đấu đa năng 

- Tuyến thoát nước xây dựng xung quanh khối nhà bên trong cơ sở:  

+ Hố ga thu gom nước hình vuông kích thước 1.000mm x 1.000mm, sâu 
660 - 1.260mm, tổng cộng có 11 hố ga. Hố được cấu tạo từ lớp bê tông đá 10 x 
20, mác 250, dày 150. Nắp hố ga dương khung vuông nắp tròn có kích thước 
900mm x 900mm x 60mm, nắp có đường kính D = 700mm. 

+ Rãnh hở rộng 300mm, sâu 360 - 660mm, dài 214m. Rãnh thoát nước 
được xây dựng bằng bê tông đá 10 x20, mác 250, dày 100mm, độ dốc i = 0 - 3%. 
Nắp rãnh thoát nước được cấu tạo từ đoạn thép dài 1m, đoạn thép này được bao 
quanh bởi các thanh thép V30 x 30 x 3, bên trong là các thanh thép la kích thước 
30mm x 3mm x 240mm, các thanh được lắp đặt song song cách nhau 10mm.  

  

Hình 6: Tuyến thoát nước và hố ga thoát nước chung của Nhà thi đấu đa năng 
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- Nước mưa chảy tràn trên sân đường nội bộ sẽ được đưa về các tuyến 
thoát nước xây dựng xung quanh khối nhà xây dựng bên trong cơ sở. 

- Tuyến thoát nước này được đấu nối vào hệ thống thoát nước chung dọc 
theo đường tránh cống Đa Lộc bằng ống nhựa PVC Ø300 dày 10mm  dài 13,0m 
để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước. 

(Bản vẽ mặt chi tiết đính kèm tại Phụ lục của Báo cáo) 

Quá trình thu gom và tiêu thoát nước mưa chảy tràn tại Nhà thi đấu đa 
năng được thể hiện trong sơ đồ sau: 

 

Hình 7: Sơ đồ thu gom và tiêu thoát nước mưa chảy tràn của Nhà thi đấu đa 
năng huyện Châu Thành 

b. Sân bóng đá huyện Châu Thành 

Do mặt bằng hiện trạng Sân bóng đá huyện Châu Thành có cấu tạo chủ 
yếu là đất cát, khả năng thấm cao, do vậy nước mưa chảy tràn sẽ được tự thấm 
xuống đất tại đây. Không tiến hành xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước 
mưa tại Sân bóng đá huyện Châu Thành. 

Nước mưa từ 
mái nhà 

Máng sói thu nước hình 
chữ nhật 

Đường ống PVC Ø114 

Tuyến thoát nước xây dựng xung quanh khối nhà bên 
trong cơ sở bằng rảnh hở bê tông rộng 300mm 

Nước mưa trên 
sân đường nội bộ 

Hệ thống cống thoát 
nước công cộng 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải  

Trong quá trình hoạt động của Sân bóng đá huyện Châu Thành không 
phát sinh nước thải nên trong Báo cáo này chỉ trình bày công trình thu gom và 
thoát nước thải của Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành. Cụ thể như sau: 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ 
sinh trong Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành. 

- Công trình thu gom nước thải: Hệ thống thu gom nước thải bao gồm 
hệ thống các ống PVC, các tuyến ống dẫn nước thải này đều được lắp đặt nằm 
bên dưới mặt đất cách sàn Nhà thi đấu đa năng -1,0m.  

+ Nước thải từ các lavabo, vòi rửa và vòi sen trong các nhà vệ sinh được 
thu gom và thoát ra hệ thống thoát nước chung của cơ sở. Hệ thống thu gom 
nước này bao gồm ống PVC Ø34 dày 2,0mm dài 7,2m, ống PVC Ø90 dày 
5,0mm dài 30,6m.  

+ Nước thải từ chậu tiểu nam treo tường và bồn cầu trong các nhà vệ sinh 
được thu gom và đưa vào 02 bể tự hoại nhựa trước khi thoát ra hệ thống thoát 
nước chung của cơ sở. Hệ thống thu gom trước bể tự hoại nhựa bao gồm ống 
PVC Ø34 dày 2,0mm dài 6,8m, PVC Ø114 dày 7,0mm dài 26,4m. Nước thải 
sau 02 bể tự hoại nhựa thoát ra hệ thống thoát nước chung của cơ sở là hệ thống 
ống PVC Ø90 dày 5,0mm dài 7,8m (02 ống PVC, mỗi ống dài 3,9m). 

- Công trình thoát nước thải: nước thải theo hệ thống thoát nước chung 
của cơ sở thoát ra hệ thống thoát nước chung dọc đường tránh cống Đa Lộc 
trước khi chảy vào sông Đa Lộc. 

+ Vị trí xả nước thải: Hố ga của hệ thống cống thoát nước công cộng dọc 
đường tránh cống Đa Lộc được lắp đặt phía trước Nhà thi đấu đa năng huyện 
Châu Thành, thuộc Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà 
Vinh. Tọa độ: X = 1091445; Y = 593010 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 
105o30’, múi chiếu 3o). 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy, xả mặt, ven bờ. 

+ Chế độ xả thải: xả thải liên tục 24 giờ/ngày đêm. 

(Bản vẽ mặt bằng tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước đính kèm Phụ 

lục của Báo cáo). 
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Hình 8: Sơ đồ thu gom và xả nước thải sinh hoạt của Nhà thi đấu đa năng huyện 

Châu Thành 

3.1.3. Xử lý nước thải 

Trong quá trình hoạt động của Sân bóng đá huyện Châu Thành không 
phát sinh nước thải nên trong Báo cáo này chỉ trình bày công trình xử lý nước 
thải của Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành. Nhằm thu gom và xử lý tốt 
lượng nước thải phát sinh, Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành đã bố trí xây 
dựng hai bể tự hoại nhựa được chế tạo sẵn thể tích mỗi bể tự hoại là 02 m3.  

Nước thải từ chậu tiểu 
nam, bồn cầu trong các 

nhà vệ sinh 

Hệ thống thu gom nước trước bể tự hoại 
gồm ống PVC Ø34 và ống  PVC Ø114 

02 bể tự hoại với tổng thể tích 4 m3 

Tuyến thoát nước xây dựng xung quanh khối nhà bên 
trong cơ sở bằng rảnh hở bê tông rộng 300mm 

Nước thải từ lavabo, vòi 
rửa và vòi sen trong các 

nhà vệ sinh 

Sông Đa Lộc 
 

Hệ thống thu gom nước gồm ống 
PVC Ø34 và ống  PVC Ø90 

Hệ thống thu gom nước sau bể tự hoại là 
ống PVC Ø90 

Hệ thống cống thoát 
nước công cộng 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành 
và Sân bóng đá huyện Châu Thành 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường                                    26                         
ĐT: (02943) 840166, 740704  E-mail: ttkttnmt.stnmt@travinh.gov.vn 

 

Hình 9: Quy trình xử lý nước thải bằng bể tự hoại nhựa được chế tạo sẵn 

Thuyết minh quy trình:  

+ Bể tự hoại 3 ngăn có dạng hình chữ nhật, được cấu tạo bằng nhựa với 
tổng thể tích 02m3. Nguyên tắc hoạt động của bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí 
cặn lắng, cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các 
vi sinh vật, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo thành các chất khí và một 
phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Hiệu quả xử lý của bể này theo chất lơ 
lửng đạt 65 - 70% và BOD là 60 - 65%.  

+ Ngăn đầu tiên có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải.  

+ Nước thải tiếp tục theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, các 
chất hữu cơ trong nước thải và bùn cặn đã lắng, chủ yếu là các Hydrocacbon, 
đạm, béo, ... được phân hủy bởi các vi khuẩn kỵ khí và các loại nấm men. Nhờ 
vậy, cặn lên men, bớt mùi hôi, giảm thể tích. Chất không tan chuyển thành chất 
tan và chất khí (chủ yếu là CH4, CO2, H2S, NH3,...). 

+ Nước thải tiếp tục chảy sang ngăn thứ ba để lọc toàn bộ sinh khối cũng 
như cặn lơ lửng còn lại trong nước thải bằng sạn sỏi. Nước thải sau bể tự hoại 
đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B trước khi thoát ra hệ thống thoát 
nước chung của Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành. 

 Ngăn chứa 

 Ngăn lắng 

 Ngăn lọc 

Nước thải chứa phân, 
nước tiểu 

 Hệ thống thoát nước chung của Nhà 
thi đấu đa năng huyện Châu Thành 
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Hình 10: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại nhựa được chế tạo sẵn 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải tại Nhà thi đấu đa năng 
huyện Châu Thành 

Tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành phát sinh bụi, khí thải từ các 
nguồn sau: 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông của người dân đến tham gia các 
hoạt động thể dục thể thao và có thành phần chủ yếu: bụi, SO2, NO2, CO, CO2…  

- Mùi hôi từ nước thải và rác thải phát sinh tại Nhà thi đấu đa năng. 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Châu Thành đã áp 
dụng một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí do bụi và khí 
thải tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành, cụ thể như sau: 

a. Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải của các phương tiện vận chuyển 

- Định kỳ vệ sinh sân bãi, phun nước tạo độ ẩm hạn chế bụi phát tán vào môi 
trường không khí. 

- Bố trí cây xanh xung quanh khuôn viên Nhà thi đấu đa năng. 

- Trang bị đầy đủ các các dụng cụ trang thiết và hệ thống quạt trần thông gió, 
cửa sổ, hệ thống thông khí bên trong Nhà thi đấu đa năng. 

b. Giảm thiểu mùi từ nước thải và từ rác thải 

- Việc phát sinh mùi hôi từ nước thải là không đáng kể, do nước thải đã 
được xử lý bằng hầm tự hoại.  
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- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được cho vào thùng chứa rác được ghi 
chú rõ ràng theo từng loại, nhằm hạn chế nước rỉ rác ảnh hưởng đến môi trường 
xung quanh và phát sinh mùi hôi. Bố trí nhân viên theo thực hiện thu gom và 
đưa ra vị trí tập kết chất thải rắn sinh hoạt trên đường tránh cống Đa Lộc để đơn 
vị thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực thị trấn Châu Thành tiến hành 
thu gom và xử lý.  

3.2.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải tại Sân bóng đá huyện 

Châu Thành 

 Do khu vực Sân bóng đá huyện Châu Thành có diện tích lớn (khoảng 
34.000 m2). Các hoạt động thể dục thể thao thường chỉ diễn ra với quy mô nhỏ 
và tần suất không liên tục. Đồng thời tại bề mặt Sân bóng đá được bao phủ bởi 
các loại cỏ, khả năng phát sinh bụi và khí thải tại Sân bóng đá kể cả trong mùa 
khô là rất thấp và không đáng kể.  

- Tại Sân bóng đá huyện Châu Thành, hầu như không có nguồn ồn nào 
đáng kể, tiếng ồn phát sinh chủ yếu là do giao tiếp giữa người dân đến tham gia 
các hoạt động thể dục thể thao, và các phương tiện giao thông của người dân. Tuy 
nhiên với các nguồn phát sinh trên thì tiếng ồn hầu như không ảnh hưởng đáng kể 
đến môi trường xung quanh và các đối tượng lân cận. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Tại Sân bóng đá huyện Châu Thành có hoạt động sinh hoạt thể dục thể thao 

của người dân khu vực, tuy nhiên thời gian hoạt động này khá ngắn và diễn ra 

không liên tục nên không áp dụng các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông 

thường tại đây. Trong trường hợp tổ chức các giải thi đấu thể thao tại Sân vận 

động, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Châu Thành sẽ bố trí 

một số thùng chứa rác tạm thời tại khu vực tổ chức giải thi đấu. Sau khi giải thi 

đấu thể thao kết thúc, đơn vị tổ chức giải thi đấu và Trung tâm Văn hóa – Thông 

tin và Thể thao sẽ tiến hành công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

trong thời gian diễn ra hoạt động, đưa ra thùng rác được bố trí trên lề đường 30 

tháng 4 phía trước Sân bóng đá để đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt khu vực thị trấn Châu Thành tiến hành thu gom và xử lý. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu 

Thành chủ yếu là: giấy, bọc nylon, chai nhựa, thức ăn thừa,… phát sinh từ nhu 

cầu sinh hoạt của nhân viên và người dân đến tham gia các hoạt động thể dục 

thể thao tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành.  
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Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ước tính khoảng 0,3 kg/người/ngày, với 

số lượt người dân đến Nhà thi đấu khoảng 50 người/ngày thì lượng rác phát sinh 

là khoảng 15 kg/ngày.  

Với sức chứa tối đa 450 chỗ ngồi thì khi cao điểm diễn ra các giải thi đấu 

thể dục thể thao hoặc hội thao, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh là 135 kg/ngày.  

Trung tâm tiến hành thu gom chất thải loại này bằng cách đặt thùng rác 

đựng chất thải rắn thông thường tại khu vực bên trong và bên ngoài Nhà thi đấu 

đa năng. Hiện tại Trung tâm đã bố trí 05 sọt nhựa kích thước 34 x 34 x 38 cm có 

lót túi ni lông màu đen tại khu vực bên trong nhà thi đấu và 02 thùng chứa rác 

sinh hoạt màu xanh bên ngoài khối nhà xây dựng. 

  

Hình 11: Thùng chứa CTR thông thường tại Nhà thi đấu đa năng 

Hiện tại đơn vị tiến hành thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu 
vực thị trấn Châu Thành là Hợp tác xã Xây dựng - Môi trường Trà Vinh. Đơn vị 
này sẽ thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh tại 
Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại chỉ phát sinh tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu 
Thành, không phát sinh tại Sân bóng đá huyện Châu Thành. Do vậy, Trung tâm 
Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Châu Thành chỉ áp dụng các biện pháp 
lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành. 
Chất thải nguy hại chỉ phát sinh tại đây bao gồm các loại giẻ lau dính dầu nhớt 
trong quá trình bảo trì các trang thiết bị, bóng đèn huỳnh quang hỏng. Lượng 
chất thải này phát sinh rất ít với khối lượng ước tính khoảng 02 kg/năm. Tại thời 
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điểm lập Báo cáo, Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành không phát sinh chất 
thải nguy hại. 

Bảng 13: Thống kê chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà thi đấu đa năng huyện 

Châu Thành 

Tên chất thải Mã 
CTNH 

Số 
lượng 
(kg) 

Phương pháp  
xử lý 

Tổ chức, 
cá nhân 

tiếp nhận 
CTNH 

Khối 
lượng 

năm gần 
nhất (kg) 

Bóng đèn huỳnh 
quang 

16 01 06 01 
Lưu giữ trong 
kho đến khi khối 
lượng đủ lớn, 
hợp đồng đơn vị 
thu gom, vận 
chuyển và xử lý 

- 0 

Giẻ lau, vải bảo vệ 
thải bị nhiễm các 
thành phần nguy 
hại 

18 02 01 01 - 0 

Tổng số lượng 02   0 

(Nguồn: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Châu Thành) 

Khi chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom vào thùng chứa có nắp 
đậy, dán nhãn tập trung vào khu vực nhất định. Định kỳ hằng năm Trung tâm sẽ 
báo cáo số lượng phát sinh gửi về cơ quan quản lý. Khi khối lượng đủ lớn sẽ 
thuê đơn vị chức năng thu gom và xử lý đúng quy định tại Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Do Sân bóng đá huyện Châu Thành có diện tích khá lớn (khoảng 
34.000m2) cùng với việc các hoạt động thể thao diễn ra tại đây với tần suất 
không liên tục nên tiếng ồn, độ rung phát sinh tại Sân bóng đá huyện Châu 
Thành là không đáng kể. 

Tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành phát sinh tiếng ồn do hoạt 
động giao tiếp giữa người với người đến tham dự các hoạt động thể dục thể thao 
và hoạt động của máy bơm nước. Tuy nhiên tiếng ồn chỉ phát sinh khu vực bên 
trong Nhà thi đấu, không ảnh hưởng nhiều đến môi trường bên ngoài. Biện pháp 
hạn chế tiếng ồn và độ rung phát sinh cụ thể như sau: 

- Các máy bơm công suất lớn được đặt ở trong phòng kín, thường xuyên 
được công nhân phụ trách kiểm tra, có chế độ bảo trì khi cần thiết.  

- Ngoài ra, hệ thống cây xanh trong khuôn viên Nhà thi đấu đa năng 
huyện Châu Thành ngoài việc tạo cảnh quan, giảm khả năng phát tán bụi, cây 
xanh còn có tác dụng làm giảm tiếng ồn đáng kể. 
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Hình 12: Nhà bao che máy bơm công suất lớn và cây xanh trong khuôn viên 

Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành 

- Tại Nhà thi đấu đa năng hầu như không có nguồn ồn nào đáng kể, tiếng 
ồn phát sinh chủ yếu là do giao tiếp giữa người dân đến tham gia hoạt động thể 
dục thể thao, cán bộ nhân viên của Trung tâm và các phương tiện giao thông trên 
đừng tránh cống Đa Lộc. Tuy nhiên với các nguồn phát sinh trên thì tiếng ồn hầu 
như không ảnh hưởng đáng kể đến môi trường xung quanh và các đối tượng lân 
cận cơ sở. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Các biện pháp phòng chống cháy nổ: 

 - Lắp đặt hệ thống chống sét, cho các vị trí cao của dự án. 

 - Huấn luyện thường xuyên cho cán bộ công nhân viên làm việc tại Nhà 
thi đấu đa năng nhằm duy trì khả năng giải quyết tại chỗ. 

 - Tại các khu vực bên trong Nhà thi đấu đa năng, lắp đặt hệ thống báo 
cháy, hệ thống thông tin, báo động. Các phương tiện phòng cháy chữa cháy 
được kiểm tra thường xuyên và ở trong tình trạng sẵn sàng. 

 - Cán bộ, nhân viên, người dân đến hoạt động tại Nhà thi đấu không được 
hút thuốc, không mang các dụng cụ phát ra lửa trong khu vực có thể gây cháy. 
 - Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành đã xây dựng hoàn thiện hệ 
thống cấp nước cứu hỏa. 

 - Phối hợp với cơ quan có chức năng khi phát sinh sự cố cháy nổ, để được 
hướng dẫn kịp thời các biện pháp ứng phó và khắc phục sự cố. 
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Hình 13: Hệ thống phòng cháy chữa cháy bên trong và bên ngoài Nhà thi đấu 

đa năng huyện Châu Thành 
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Chương IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ 
sinh trong Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 04 m3/ngày đêm. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải 04 m3/ngày đêm. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 
thải: Áp dụng theo QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, hệ số K=1,2) Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm 
được phép xả thải: 

Bảng 14: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt (Cột B, hệ số K = 1,2) 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 

14:2008/BTNMT 
(Cột B, hệ số K = 1,2) 

1 pH - 5 – 9 

2 BOD5 (20oC) mg/l 60 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.200 

5 Sulfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

6 NH4
+ (tính theo N) mg/l 12 

7 NO3
- (Tính theo N) mg/l 60 

8 PO4
3- (Tính theo P) mg/l 12 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

10 Tổng coliforms MPN/100mL 5.000 

(Nguồn: QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, hệ số K = 1,2)) 

- Vị trí xả thải: Hố ga của hệ thống cống thoát nước công cộng dọc đường 
tránh cống Đa Lộc được lắp đặt phía trước Nhà thi đấu đa năng huyện Châu 
Thành, thuộc Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
Tọa độ: X = 1091445; Y = 593010 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 
105o30’,múi chiếu 3o) 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 
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- Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày đêm. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Đa Lộc. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải: không có 

Nguồn phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động của Nhà thi đấu đa 
năng huyện Châu Thành và Sân bóng đá huyện Châu Thành có mức độ tác động 
đến môi trường xung quanh không đáng kể. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn: không có 

Nguồn phát sinh tiếng ồn trong quá trình hoạt động của Nhà thi đấu đa 
năng huyện Châu Thành và Sân bóng đá huyện Châu Thành có mức độ tác động 
đến môi trường xung quanh không đáng kể. 
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Chương V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Do Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành và Sân bóng đá huyện Châu 
Thành vừa mới hoàn thành công tác xây dựng và đưa vào hoạt động từ tháng 
12/2022. Bên cạnh đó, tại Sân bóng đá huyện Châu Thành không phát sinh nước 
thải và khí thải và tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành chỉ phát sinh nước 
thải thực tế với lưu lượng trung bình khoảng 02 m3/ngày đêm. Riêng tại thời 
điểm lập báo cáo, Nhà thi đấu đa năng không phát sinh nước thải.  

Để xác định chất lượng môi trường khu vực xung quanh Nhà thi đấu đa 
năng huyện Châu Thành và Sân bóng đá huyện Châu Thành, Trung tâm Văn hóa 
– Thông tin và Thể thao huyện Châu Thành đã kết hợp cùng Trung tâm Kỹ thuật 
tài nguyên và môi trường (đơn vị tư vấn) tiến hành lấy mẫu không khí xung 
quanh cụ thể như sau: 

- Lấy và thử nghiệm 01 mẫu không khí xung quanh khu vực phía trước 
cổng chính Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành vào ngày 14/4/2023, kí hiệu 
mẫu KK1. Kết quả quan trắc được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 15: Kết quả quan trắc không khí xung quanh trước cổng chính Nhà thi đấu 

đa năng huyện Châu Thành 

STT Thông số  Đơn vị Kết quả  QCVN 05:2013/BTNMT 

1 Tiếng ồn dBA 58,2 70(*) 

2 Bụi lơ lửng  μg/m3 196 300 

3 SO2 μg/m3 9,3 350 

4 NO2 μg/m3 4,0 200 

5 CO μg/m3 KPH 
(LOD = 3.500) 

30.000 

(Nguồn: Phiếu KQTN số 23162/KQTN-TTKT ngày 24/4/2023 của Trung tâm Kỹ 

thuật tài nguyên và môi trường) 

Ghi chú:  

+ (*)
 QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ KPH: Không phát hiện; LOD = Giới hạn phát hiện. 

Nhận xét: Theo bảng kết quả phân tích trên cho thấy tất cả các thông số 
tại vị trí quan trắc đều có giá trị nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép theo 
QCVN 05:2013/BTNMT. Đồng thời, thông số tiếng ồn cũng có giá trị nằm 
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trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT. Như vậy, môi trường 
không khí tại khu vực Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành có chất lượng tốt. 

- Lấy và thử nghiệm 01 mẫu không khí xung quanh khu vực phía trước 
cổng Sân bóng đá huyện Châu Thành vào ngày 14/4/2023, kí hiệu mẫu KK2. Kết 
quả quan trắc được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 16: Kết quả quan trắc không khí xung quanh trước cổng Sân bóng đá 
huyện Châu Thành 

STT Thông số  Đơn vị Kết quả  QCVN 05:2013/BTNMT 

1 Tiếng ồn dBA 60,6 70(*) 

2 Bụi lơ lửng  μg/m3 47 300 

3 SO2 μg/m3 10,0 350 

4 NO2 μg/m3 KPH 
(LOD = 3,0) 

200 

5 CO μg/m3 KPH 
(LOD = 3.500) 

30.000 

(Nguồn: Phiếu KQTN số 23163/KQTN-TTKT ngày 24/4/2023 của Trung tâm Kỹ 

thuật tài nguyên và môi trường) 

Ghi chú:  

- (*)
 QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- KPH: Không phát hiện; LOD = Giới hạn phát hiện. 

- Nhận xét: Theo bảng kết quả phân tích trên cho thấy tất cả các thông số 
quan trắc trước Sân bóng đá huyện Châu Thành đều có giá trị nằm trong giới 
hạn quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Thông số tiếng ồn cũng 
có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT. Như vậy, 
môi trường không khí tại Sân bóng đá huyện Châu Thành có chất lượng tốt. 

 Kết quả quan trắc cho thấy hoạt động của Nhà thi đấu đa năng huyện 
Châu Thành và Sân bóng đá huyện Châu Thành không làm ảnh hưởng đến chất 
lượng không khí khu vực xung quanh. 
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Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành đã đi vào hoạt động từ tháng 
12/2022. Tại đây có nước thải sinh hoạt phát sinh với lưu lượng ít (trung bình 02 
m3/ngày đêm) và được thu gom, xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn dạng hợp khối, âm 
dưới lòng đất, nước sau bể tự hoại thoát bằng hệ thống đường ống ngầm kín và 
đường ống hở được trám bằng xi măng. Do vậy, cơ sở không thực hiện vận hành 
thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo 
quy định của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Căn cứ Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

- Căn cứ theo tình hình hoạt động thực tế của Nhà thi đấu đa năng huyện 
Châu Thành và Sân bóng đá huyện Châu Thành. Trung tâm Văn hóa – Thông tin 
và Thể thao huyện Châu Thành xin đề xuất không thực hiện quan trắc môi 
trường định kỳ đối với Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành và Sân bóng đá 
huyện Châu Thành. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ Khoản 2 Điều 97, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ, Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành và Sân bóng 
đá huyện Châu Thành không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục XXVIII, Phụ 
lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định này. Theo đó, Trung tâm Văn hóa – 
Thông tin và Thể thao huyện Châu Thành không thực hiện quan trắc nước thải, 
khí thải tự động, liên tục. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành 
và Sân bóng đá huyện Châu Thành 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường                                    38                         
ĐT: (02943) 840166, 740704  E-mail: ttkttnmt.stnmt@travinh.gov.vn 

Chương VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Tính đến thời điểm lập báo cáo, Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành và 
Sân bóng đá huyện Châu Thành không có đợt thanh tra, kiểm tra của các cơ 
quan Nhà nước về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 02 cơ 
sở trên. Do vậy, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Châu Thành 
không tiến hành báo cáo tại nội dung này. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành 
và Sân bóng đá huyện Châu Thành 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường                                    39                         
ĐT: (02943) 840166, 740704  E-mail: ttkttnmt.stnmt@travinh.gov.vn 

Chương VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 
 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Châu Thành xin cam kết: 

- Cam kết đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của Nhà thi 
đấu đa năng huyện Châu Thành và Sân bóng đá huyện Châu Thành nằm trong 
giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật môi trường:  

+ Thực hiện các biện pháp xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT 
(Cột B, áp dụng hệ số K =1,2) trước khi thải vào nguồn tiếp nhận là hệ thống 
cống thoát nước công cộng dọc đường tránh cống Đa Lộc đối với nước thải phát 
sinh tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành. 

+ Chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại được quản lý theo đúng 
quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường. 

+ Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong quá 
trình hoạt động.  

- Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã được đề xuất. 

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực của thông tin trình bày 
trong toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường này của cơ sở. Kính đề nghị cơ 
quan cấp giấy phép môi trường xem xét, phê duyệt./. 

 























































































BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

Số:             /GCN-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2022 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên 
và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường. 

CHỨNG NHẬN: 

1. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Trà Vinh 

Địa chỉ văn phòng: Số 478A. đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 478A. đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Điện thoại: 02943840166; Email: kttnmttv@yahoo.com.vn 

Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo phạm vi chứng 
nhận tại Phụ lục kèm theo. 

2. Mã số chứng nhận: VIMCERTS 165 
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3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực ba (03) năm kể từ ngày ký đến hết 
ngày ..... tháng ..... năm 2025. 

4. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Trà Vinh phải thực hiện đầy đủ quy định về chứng nhận theo Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật hiện hành và quan 
trắc theo đúng phạm vi được chứng nhận./. 

 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 
- Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh; 

- Lưu: VT, VPMC, TCMT, QLCL(10). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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Phụ lục 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN  
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Đối với Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh 

(Kèm theo Giấy chứng nhận số           /GCN-BTNMT ngày        tháng       năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
1. Nước 

1.1. Nước mặt 
- Đo đạc tại hiện trường: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp 

sử dụng 

 Giới hạn phát hiện/ 
Phạm vi đo 

1.  pH TCVN 6492:2011 2÷12 

2.  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50oC 

3.  Hàm lượng Oxy hoà 
tan (DO) 

TCVN 7325:2016 0÷16 mg/L 

4.  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2017 0÷50 mS/cm 

5.  Độ đục TCVN 6184: 2008 0÷800 NTU 

6.  Độ muối SMEWW 2520B:2017 0÷70‰ 

7.  Tổng lượng chất rắn 
hòa tan (TDS) 

QTĐ-N07 0÷1.999 mg/L 

QTĐ-N07: Quy trình hướng dẫn nội bộ quan trắc TDS trong nước mặt 
 

- Lấy và bảo quản mẫu: 
TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 

1.  Mẫu nước sông, suối TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-6:2018, 

TCVN 6663-3:2016 

2.  Mẫu nước ao hồ  TCVN 6663-4:2018, TCVN 5994:1995; 

TCVN 6663-3:2016 

3.  Mẫu vi sinh TCVN 8880:2011 

4.  Thực vật nổi SMEWW 10200 B:2017 

5.  Động vật đáy SMEWW 10500 B:2017 

 

- Xử lý và phân tích mẫu môi trường: 
TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp 

sử dụng 

 Giới hạn phát hiện/ 
Phạm vi đo 

1.  Độ màu SMEWW 2120B:2017 2,0 Pt/Co 

2.  Độ kiềm (tính theo 
CaCO3) 

TCVN 6636- 1:2000 3,0 mg/L 

3.  Độ cứng tổng số  
(tính theo CaCO3) 

SMEWW 2340 C:2017 3,0 mg 

/L 

4.  Tổng cặn lơ lửng 
(TSS) 

SMEWW 2540 D:2017 4,0 mg/L 

5.  Nhu cầu oxy hóa học 
(COD) 

SMEWW 5220 C:2017 3,0 mg/L 
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TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp 

sử dụng 

 Giới hạn phát hiện/ 
Phạm vi đo 

6.  Nhu cầu oxy sinh hóa 
(BOD5) 

TCVN 6001-1:2008 1,0 mg/L 

7.  Ammoni (NH4
+-N) SMEWW 4500 NH3 B&F: 2017 0,040 mg/L 

8.  Nitrite (NO2
--N) TCVN 6178:1996 0,003 mg/L 

9.  Nitrate (NO3
--N) SMEWW 4500 NO3

- E:2017 0,015 mg/L 

10.  Sulfate (SO4
2-) SMEWW 4500 SO4

2- E:2017 2,0 mg/L 

11.  Photphat (PO4
3--P) SMEWW 4500 P E:2017 0,01 mg/L 

12.  Clorua (Cl-) TCVN 6194-1:1996 6,0 mg/L 

13.  Sulfua (S2-) SMEWW 4500 S2- B&D:2017 0,008 mg/L 

14.  Tổng N TCVN 6638:2000 1,0 mg/L 

15.  Tổng P SMEWW 4500 P – B, E:2017 0,01 mg/L 

16.  Canxi (Ca2+) SMEWW 3500 Ca B:2017 3,0 mg/L 

17.  Magie (Mg2+) SMEWW 3500 Mg B:2017 2,0 mg/L 

18.  Sắt (Fe) SMEWW 3500 Fe B:2017 0,02 mg/L 

19.  Coliform SMEWW 9221B: 2017 2 MPN/100mL 

20.  Coliform chịu nhiệt SMEWW 9221E: 2017 2 MPN/100mL 

21.  E.Coli SMEWW 9221G: 2017 2 MPN/100mL 

22.  Dầu mỡ tổng SMEWW 5220B:2017 0,3 mg/L 

 

1.2. Nước thải 
- Đo đạc tại hiện trường: 

TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát hiện/ 
 Phạm vi đo 

1.  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷50oC 

2.  pH TCVN 6492:2011 2÷12 

3.  Tổng lượng chất rắn 
hòa tan (TDS) 

QTĐ-N07 0÷1.999 mg/L 

QTĐ-N07: Quy trình hướng dẫn nội bộ quan trắc TDS trong nước thải. 
 

- Lấy mẫu và bảo quản: 
TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng 

1.  Mẫu nước thải TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999:1995, 

TCVN 6663-3:2016 

2.  Mẫu vi sinh TCVN 8880:2011 

 

- Xử lý và phân tích mẫu môi trường: 
TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát hiện/ 
Phạm vi đo 

1.  Độ màu SMEWW 2120B:2017 2,0 Pt-Co 

2.  Nhu cầu oxy sinh hóa 
(BOD5) 

TCVN 6001-1:2008 1,0 mg/L 

3.  Nhu cầu oxy hóa học 
(COD) 

SMEWW 5220 C:2017 3,0 mg/L 



5 

 

TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát hiện/ 
Phạm vi đo 

4.  Tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS) 

SMEWW 2540 D:2017 5,0 mg/L 

5.  Ammoni (NH4
+-N) SMEWW 4500 NH3 B&F:2017 0,043 mg/L 

6.  Tổng N TCVN 6638:2000 1,0 mg/L 

7.  Photpho (P) SMEWW 4500 P – B,E:2017 0,01 mg/L 

8.  Nitrite (NO2
-- N) TCVN 6178:1996 0,003 mg/L 

9.  Nitrate (NO3
--N) SMEWW 4500 NO3

- E:2017 0,015 mg/L 

10.  Photphat (PO4
3--P) SMEWW 4500 P E:2017 0,01 mg/L 

11.  Clo dư (Cl2) SMEWW 4500 Cl G:2017 0,03 mg/L 

12.  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 5 mg/L 

13.  Sắt (Fe) SMEWW 3500 Fe B:2017 0,22 mg/L 

14.  Sulfua (S2-) SMEWW 4500 S2- B&D:2017 0,03 mg/L 

15.  Dầu mỡ động thực 
vật 

SMEWW 5220B&F:2017 0,3 mg/L 

16.  Dầu mỡ khoáng SMEWW 5220B&F:2017 0,3 mg/L 

17.  Coliform SMEWW 9221B: 2017 2 MPN/100mL 

 

1.3. Nước dưới đất 
- Đo đạc tại hiện trường: 

TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương 
pháp sử dụng 

Giới hạn phát hiện/ 
 Phạm vi đo 

1.  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50oC 

2.  pH TCVN 6492:2011 2÷12 

3.  Hàm lượng Oxy hoà tan 

(DO) 

TCVN 7325:2016 0 ÷16 mg/L 

4.  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2017 0÷50 mS/cm 

5.  Tổng chất rắn hòa tan (TDS) QTĐ-N07 0÷100 g/L 

6.  Độ đục TCVN 6184: 2008 0÷800 NTU 

7.  Độ muối SMEWW 2520B:2017 0÷70‰ 

QTĐ-N07: Quy trình nội bộ hướng dẫn đo tại hiện trường 

 

 - Lấy mẫu và bảo quản: 
TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng 

1.  Mẫu nước dưới đất TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-11:2011; 

TCVN 6663-3:2016 

2.  Mẫu vi sinh TCVN 8880:2011 

- Xử lý và phân tích mẫu môi trường: 
TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát hiện/ 
Phạm vi đo 

1.  Độ kiềm (tính theo 
CaCO3) 

TCVN 6636- 1:2000 3,0 mg/L 
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TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát hiện/ 
Phạm vi đo 

2.  Độ màu SMEWW 2120B:2017 2,0 Pt-Co 

3.  Độ cứng tổng số 

(tính theo CaCO3) 

SMEWW 2340 C:2017 3,0 mg/L 

4.  Canxi (Ca2+) 

(tính theo CaCO3) 

SMEWW 3500 Ca B:2017 3,0 mg/L 

5.  Magie (Mg2+) SMEWW 3500 Mg B:2017 2,0 mg/L 

6.  Tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS) 

SMEWW 2540 D:2017 3,0 mg/L 

7.  Nhu cầu oxy hóa học 
(COD) 

SMEWW 5220 C:2017 3,0 mg/L 

8.  Nhu cầu oxy sinh hóa 
(BOD5) 

TCVN 6001-1:2008 1,0 mg/L 

9.  Chỉ số pecmanganat TCVN 6186:1996 0,2 mg/L 

10.  Ammoni (NH4
+-N) SMEWW 4500 NH3 B&F: 

2012 

0,045 mg/L 

11.  Photphat (PO4
3--P) SMEWW 4500 P - E:2017 0,01 mg/L 

12.  Nitrite (NO2
--N) TCVN 6178:1996 0,003 mg/L 

13.  Nitrate (NO3
--N) SMEWW 4500 NO3

- E:2017 0,02 mg/L 

14.  Sulphat (SO4
2-) SMEWW 4500 SO4

2-E:2017 2,0 mg/L 

15.  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 3 mg/L 

16.  Sulfua (S2-) SMEWW 4500 S2- B&D:2017 0,035 mg/L 

17.  Tổng N TCVN 6638:2000 1,0 mg/L 

18.  Tổng P SMEWW 4500 P – B, E:2017 0,01 mg/L 

19.  Fe SMEWW 3500 Fe B:2017 0,27 mg/L 

20.  Coliforms SMEWW 9221B: 2017 2 MPN/100mL 

21.  E.Coli SMEWW 9221G: 2017 2 MPN/100mL 

22.  Tổng dầu mỡ SMEWW 5220B:2017 0,3 mg/L 

 

1.4. Nước biển 

- Đo đạc tại hiện trường: 
TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát hiện/ 
 Phạm vi đo 

1.  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷50oC 

2.  Độ muối SMEWW 2520B:2017 0÷70‰ 

3.  pH TCVN 6492:2011 2÷12 

4.  Hàm lượng Oxy hoà 
tan (DO) 

TCVN 7325:2016 0 ÷16 mg/L 

5.  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2017 0÷100 mS/cm 

6.  Độ đục TCVN 6184: 2008 0÷800 NTU 

7.  Tổng chất rắn hòa tan 
(TDS) 

QTĐ-N07 0÷100.000 mg/L 

QTĐ-N07: Quy trình hướng dẫn nội bộ quan trắc TDS trong nước biển 
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- Lấy mẫu và bảo quản: 
TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng 

1.  Mẫu nước biển TCVN 6663-1:2011; TCVN 5998:1995; 

TCVN 6663-3:2016 

2.  Mẫu vi sinh TCVN 8880:2011 

3.  Thực vật nổi SMEWW 10200 B:2017; TCVN 6663-3:2016 

 

- Xử lý và phân tích mẫu môi trường: 
TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát hiện/ 
Phạm vi đo 

1.  Tổng chất rắn lơ 
lửng (TSS) 

SMEWW 2540 D:2017 4,4 mg/L 

2.  Amoni (NH4
+-N) SMEWW 4500 NH3 B&F:2017 0,03 mg/L 

3.  Photphat (PO4
3--P) SMEWW 4500 P E:2017 0,01 mg/L 

4.  Nitrite (NO2
--N) TCVN 6178:1996 0,003 mg/L 

5.  Nitrate (NO3
--N) SMEWW 4500 NO3

- E:2017 0,015 mg/L 

6.  Tổng N TCVN 6638:2000 1,0 mg/L 

7.  Tổng P SMEWW 4500 P – B, E:2017 0,01 mg/L 

8.  Sulfua (S2-) SMEWW 4500 S2- B&D:2017 0,03 mg/L 

9.  Sắt (Fe) SMEWW 3500 Fe B:2017 0,022 mg/L 

10.  Tổng dầu mỡ SMEWW 5220B:2017 0,3 mg/L 

11.  Dầu mỡ khoáng SMEWW 5220B&F:2017 0,3 mg/L 

12.  Coliforms SMEWW 9221B: 2017 2 MPN/100mL 

 

2. Không khí 

2.1. Không khí xung quanh  

- Đo đạc tại hiện trường: 

TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát hiện/ 
 Phạm vi đo 

1.  Nhiệt độ  QCVN 46:2012/BTNMT 0 ÷ 500C 

2.  Độ ẩm QCVN 46:2012/BTNMT 10 ÷ 95% 

3.  Tốc độ gió QCVN 46:2012/BTNMT 0,4 ÷ 30 m/s 

4.  Tiếng ồn TCVN 7878-2:2010 35 ÷ 130 dBA 

5.  Áp suất QTĐ:KK01 700÷1.100 mBar 

QTĐ-KK01: Quy trình hướng dẫn nội bộ đo áp suất không khí xung quanh 
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- Lấy và bảo quản mẫu: 
TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng 

1.  SO2 TCVN 5971:1995 

2.  CO QTLM-KK01 

3.  NO2 TCVN 6137:2009 

4.  H2S MASA Method 701 

5.  NH3 TCVN 5293:1995 

6.  VOCs  

 Benzen NOISH Method 1501 

 Toluen NOISH Method 1501 

 Xylen NOISH Method 1501 

 Styren NOISH Method 1501 

7.  Hydrocacbon NOISH Method 1500 

 n-octan NOISH Method 1500 

 Cyclohexan NOISH Method 1500 

 n-heptan NOISH Method 1500 

8.  Ni TCVN 5067:1995 

9.  Mn TCVN 5067:1995 

10.  As TCVN 5067:1995 

11.  Cd TCVN 5067:1995 

12.  Tổng bụi lơ lửng (TSP) TCVN 5067:1995 

13.  Pb TCVN 5067:1995 

QTLM-KK01: Quy trình hướng dẫn nội bộ lấy mẫu CO trong không khí 
- Xử lý và phân tích mẫu môi trường: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương 
pháp sử dụng 

Giới hạn phát hiện/ 
 Phạm vi đo 

1.  SO2 TCVN 5971:1995 6,0 µg/m3 

2.  CO QTTN-KK08 3.500 µg/m3 

3.  NO2 TCVN 6137:2009 3,0 µg/m3 

4.  H2S MASA Method 701 16 µg/m3 

5.  NH3 TCVN 5293:1995 21,8 µg/m3 

6.  Tổng bụi lơ lửng (TSP) TCVN 5067:1995 23 µg/m3 

QTTN-KK08: Quy trình hướng dẫn nội thử nghiệm CO trong không khí 
2.2. Khí thải 
- Đo đạc tại hiện trường: 

TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát hiện/ 
 Phạm vi đo 

1.  Xác định vị trí lấy 
mẫu 

US EPA Method 1 - 

2.  Vận tốc US EPA Method 2 0 ÷ 40 m/s 

3.  Lưu lượng   US EPA Method 2 0 ÷ 6 m3/h 

4.  Khối lượng mol 
phân tử khí khô 

US EPA Method 3 - 

5.  Hàm ẩm US EPA Method 4 0 ÷ 100% 

6.  Nhiệt độ QTĐ-KT05 0 ÷ 1.2000C 
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TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát hiện/ 
 Phạm vi đo 

7.  Áp suất QTĐ-KT06 0 ÷ 200 hPa 

8.  O2 QTĐ-KT07 0÷25 % 

9.  CO QTĐ-KT08 0 ÷ 11.400 mg/Nm3 

10.  SO2 QTĐ-KT09 0 ÷ 13.100 mg/Nm3 

11.  NOX QTĐ-KT10  

 NO2  0 ÷ 940 mg/Nm3 

NO  0 ÷ 4.920 mg/Nm3 

QTĐ-KT**: Quy trình hướng dẫn nội bộ đo các thông số khí thải 

 
TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 

1.  Bụi tổng US EPA Method 5 

2.  H2SO4 US EPA Method 8 

3.  Hydro bromua (HBr) US EPA Method 26 

4.  Hydro florua (HF) US EPA Method 26 

5.  Brom (Br2) US EPA Method 26 

6.  Hydro clorua (HCl) US EPA Method 26 

7.  Thủy ngân (Hg) US EPA Method 29 

8.  Cadmi (Cd) US EPA Method 29 

9.  Chì (Pb) US EPA Method 29 

10.  Antimon (Sb)  US EPA Method 29 

11.  Arsen (As) US EPA Method 29 

12.  Bari (Ba) US EPA Method 29 

13.  Beri (Be) US EPA Method 29 

14.  Crom (Cr) US EPA Method 29 

15.  Coban (Co) US EPA Method 29 

16.  Đồng (Cu) US EPA Method 29 

17.  Mangan (Mn) US EPA Method 29 

18.  Niken (Ni) US EPA Method 29 

19.  Selen (Se) US EPA Method 29 

20.  Bạc (Ag) US EPA Method 29 

21.  Tali (Tl) US EPA Method 29 

22.  Kẽm (Zn) US EPA Method 29 

- Xử lý và phân tích mẫu môi trường: 
TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát hiện/ 
Phạm vi đo 

1.  Bụi tổng US EPA Method 5 2,0 mg/Nm3 

 










































